
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,016 1.1 1.0 -32.0 10.6 1.6 4,007,349      

VN30 Index 1,014 0.7 1.0 -33.4 8.7 1.6 2,844,362      

VN Midcap 1,059 0.6 1.2 -51.5 8.0 0.8 216,081         

VN Smallcap 1,059 0.6 1.2 -51.5 8.0 0.8 216,081         

HNX Index 206 1.4 1.0 -55.0 13.1 1.2 237,617         

UpCom 70 -0.1 0.6 -36.2 11.2 1.3 956,866         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Dược phẩm và Y tế 1.0 3.0 -20.2 0.8 15.2 2.1 30,321           
Dầu khí 2.7 11.0 -38.0 -37.9 17.7 2.0 50,196           
Tiện ích Cộng đồng 0.6 3.4 -9.2 -10.0 12.9 1.6 62,862           
Hàng Tiêu dùng 1.5 -2.4 -19.2 -19.2 16.9 2.9 569,721         
Ngân hàng 1.7 5.6 -19.3 -17.8 10.4 1.8 1,449,532      
Công nghệ Thông tin 0.2 3.1 -0.6 -2.1 19.6 4.5 89,865           
Công nghiệp 0.7 2.9 -38.2 -38.2 11.9 1.1 120,206         

Bất động sản 0.8 -7.3 -46.7 -47.5 12.8 1.6 767,397         

Nguyên vật liệu 0.7 2.7 -48.7 -48.1 6.2 0.8 58,262           
Tài chính -0.1 1.5 -52.3 -50.3 6.6 1.1 52,467           

Dịch vụ Tiêu dùng 0.9 4.8 -29.0 -29.5 16.2 2.0 33,642           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 104           0.0 0.2 -2.3 -7.5 8.9 8.3
USD/JPY 134           0.3 1.1 -3.6 -7.1 16.4 16.7
USD/CNY 7               0.2 -0.1 -3.3 -3.2 9.7 9.5
KRW/USD 1,267       -0.1 -1.4 -5.5 -12.0 6.6 6.7
EUR/USD 1               0.0 -0.4 -2.9 -8.5 6.8 6.2
USD/VND 23,600     0.0 -0.5 -4.8 -0.6 3.4 3.4
Dầu Thô 79             -0.7 3.8 2.3 -3.8 5.0 4.0
Xăng 236           -0.2 6.0 1.1 -8.6 5.7 4.9
Khí đốt 5               -5.3 -6.1 -25.5 -27.2 34.0 23.3
Than 401           -0.1 -0.2 14.6 -8.5 136.1 135.4
Vàng 1,807       -0.4 -0.4 3.8 8.9 -1.2 0.0
Thép cuộn 4,108       0.8 0.4 6.3 2.5 -13.5 -13.7

HNX Index

Nhóm ngành

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Phân hóa"

▶ Thị trường chứng khoán tăng điểm nhẹ phiên hôm
nay. Đa số nhóm ngành giao dịch cân bằng.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 15.1
điểm (+1.1%), đạt 1015.7 điểm; HNX-Index cũng tăng
2.9 điểm (+1.4%), đạt 206 điểm. Thanh khoản toàn thị
trường đạt 10.7 nghìn tỷ đồng, tương ứng khoảng
590.4 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại mua
ròng 319.2 tỷ đồng, tập trung ở STB, SAB.
▶ BID (+4.75%), VCB (+1.14%), SAB (+2.92%) là ba mã
cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của thị
trường. Trái lại, MWG (-1.83%), TCB (-0.57%), HDB (-
0.92%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm trong
phiên giao dịch hôm nay. Dầu khí, Hàng tiêu dùng,
Ngân hàng là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất: PVT,
SAB, BID.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Giao dịch giằng co vẫn chiếm ưu
thế và dòng tiền bắt đầu phân hóa mạnh. Chỉ số vẫn
giữ sắc xanh phiên hôm nay nhưng đà lan tỏa bắt đầu
không đồng đều. Bên cạnh đó, thanh khoản tiếp tục
duy trì mức thấp. Tâm lý cận ngày nghỉ lễ khiến giao
dịch mua bán cũng ảm đạm hơn. Chỉ số phục hồi
nhưng vẫn nằm dưới các đường xu hướng MA10, MA20
ngày cho thấy xu hướng chưa rõ ràng. Chiến lược thiên
về quan sát.
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DPM, Phân bón: Đạm Phú Mỹ ước tính kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt gần
20,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 6,400 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và tăng 68% so
với năm ngoái, là kết quả kỷ lục của tổng công ty.
Tuy nhiên, tính riêng quý IV, doanh thu của Đạm Phú Mỹ khoảng 5,135 tỷ đồng, lãi trước
thuế 1,031 tỷ, lần lượt tăng 1% và giảm 49% so với quý IV/2021. Lợi nhuận quý IV có dấu hiệu
đi xuống do xu hướng giá dầu giảm và giá ure xuất khẩu không cao như trước.

Tin tức doanh nghiệp

▶ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - DPM

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

1) ACV, Cảng hàng không: Năm 2022, tổng doanh thu của ACV ước đạt 15,381 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch năm, tăng gấp 2 lần so với
năm 2021. Lợi nhuận trước thuế là 7,561 tỷ đồng, đạt 295% kế hoạch năm, tăng gần 10 lần so với năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước
ước đạt 1,548 tỷ đồng.
Tính riêng quý 4 ACV ước đạt hơn 5,600 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng, giảm mạnh so với 2 quý trước.

2) GMD – Vận tải: CTCP Gemadept đã thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, GMD sẽ
chào bán 100.46 triệu cổ phiếu để huy động hơn 2,009 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ thêm 1,005 tỷ đồng
lên hơn 4,018 tỷ đồng.

3) PNJ – Bán lẻ: CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận sắp chi gần 150 tỷ đồng tạm ứng cổ tức. Cụ thể, PNJ vừa chốt ngày 9/1/2023 là ngày
đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 6% bằng tiền. Với hơn 246 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PNJ sẽ chi
gần 148 tỷ đồng để trả cổ tức. 

4) LDG – Bất động sản: HĐQT CTCP Đầu tư LDG vừa thông qua việc góp thêm 100 tỷ đồng, tương đương 10 triệu cổ phần vào CTCP Đầu
tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn. Mục đích là để bổ sung vốn cho 2 dự án chung cư cao tầng tại quận 8 do Địa ốc Nam Sài gòn làm
chủ đầu tư. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của Địa ốc Nam Sài Gòn sẽ tăng từ 180 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của LDG
tại công ty này cũng tăng lên gần 100%.

5) LIX – Sản xuất: CTCP Bột giặt LIX vừa thông báo 11/01/2023 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ
lệ 15%. Với 32.4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính LIX cần chi gần 49 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Điểm tin thị trường

3 Yr. AVG P/E; 9.93 
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STT Nhóm ngành 12/27/2022 12/28/2022 TB 1 tuần
1 Y tế 22.8 17                  22                 18                      

2 Du lịch và Giải trí 8.4 61                  67                 61                      

3 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 4.4 493               396              379                    

4 Thực phẩm và đồ uống -0.5 731               668              671                    

5 Dầu khí -4.5 125               110              116                    

6 Bất động sản -6.3 1,525            1,297           1,385                 

7 Truyền thông -7.2 1                    0                   1                         

8 Ngân hàng -13.2 1,671            1,719           1,982                 

9 Hóa chất -14.4 250               209              244                    
10 Hàng cá nhân & Gia dụng -16.0 86                  70                 84                      

11 Bán lẻ -21.8 164               119              152                    

12 Ô tô và phụ tùng -21.9 56                  41                 52                      

13 Xây dựng và Vật liệu -22.9 369               272              352                    

14 Dịch vụ tài chính -24.0 970               726              956                    

15 Công nghệ Thông tin -24.4 72                  54                 72                      

16 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -33.9 131               98                 149                    

17 Tài nguyên Cơ bản -35.5 753               508              787                    

BID BIDV Ngân hàng 41,900         4.8 8.5 12.9 237                    152.2             
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 22,850         6.8 6.3 -49.9 133                    172.5             
LPB LienViet Post Bank Ngân hàng 13,350         6.8 5.5 -23.9 62                      217.5             
PDR BĐS Phát Đạt Bất động sản 13,450         6.7 12.1 -80.7 33                      181.0             
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 21,600         3.3 4.9 -10.4 115                    76.7               
REE Cơ Điện Lạnh REE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 71,800         -0.3 -2.3 19.5 179                    62.6               
KDC Tập đoàn KIDO Thực phẩm và đồ uống 65,000         4.0 4.8 20.4 50                      77.6               
OCB Ngân hàng Phương Đông Ngân hàng 17,800         6.0 15.2 -34.8 115                    40.2               
VOS Vận tải Biển Việt Nam Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 11,500         7.0 8.0 -39.5 220                    23.0               
DBC Tập đoàn DABACO Thực phẩm và đồ uống 14,700         4.3 -1.3 -57.7 23                      59.2               
MSN Tập đoàn Masan Thực phẩm và đồ uống 93,000         1.5 -2.0 -34.7 20                      61.9               
PNJ Vàng Phú Nhuận Hàng cá nhân & Gia dụng 110,000      1.9 0.4 14.3 60                      27.6               
HVN Vietnam Airlines Du lịch và Giải trí 14,150         4.8 -0.7 -38.9 38                      37.6               
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia Thực phẩm và đồ uống 11,250         4.7 6.1 -29.7 23                      50.0               

GMD Gemadept Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 45,550         -0.8 0.1 -3.7 171                    14.7               

BID BIDV Ngân hàng 41,900.0 4.8 8.5 12.9 7.5 41.90
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 22,850.0 6.8 6.3 -49.9 7.1 22.85
VOS Vận tải Biển Việt Nam Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 11,500.0 7.0 8.0 -39.5 6.8 11.50
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu Bán lẻ 4,870.0 2.5 18.2 -78.6 14.4 4.87
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 21,600.0 3.3 4.9 -10.4 2.3 21.60
TTA XD và PT Trường Thành Xây dựng và Vật liệu 9,590.0 -0.6 0.9 -37.2 0.7 9.59

GMD Gemadept Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 45,550.0 -0.8 0.1 -3.7 -0.1 45.55
IBC Đầu tư APAX Holdings Dịch vụ tài chính 2,420.0 -6.9 -30.1 -88.1 -21.9 2.42

TNH Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Y tế 32,500.0 -3.6 -2.4 -25.5 -3.7 32.50

REE Cơ Điện Lạnh REE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 71,800.0 -0.3 -2.3 19.5 -2.0 71.80

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D

% Thay đổi

Khối lượng 
giao dịch 

% 1W

Xu hướng

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

% thay đổi Thống kê giao dịch

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Xu hướng dòng tiền

22.67

25.81

26.38

29.86

30.49

33.99

35.43

43.11

60.47

73.72

VRE

HPG

VHM

PVD

VCB

MSN

NVL

DGC

SAB

STB
Top mua ròng

(3.55)

(4.98)

(5.25)

(5.29)

(5.53)

(7.18)

(12.53)

(21.36)

(56.22)

(162.29)

DXG

PVT

SHB

DIG

VGC

DCM

DBC

SSI

PDR

BCM
Top bán ròng
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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